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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 28/04/2026 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.9 22:55 02:15
1.3 05:22 09:00
3.3 11:55 15:15
1.6 18:20 22:15
3 00:03 03:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 V.Dũng SAN PEDRO 8.7 172 16,880 P/s3 - CL4 04:00 08AB02

2 K.Toàn YM HARMONY 9 169 15,167 P/s3 - BNPH 04:00 A3-TM

3 P.Thùy - N.Dũng YM CERTAINTY 10.5 210 32,720 P/s3 - CL4-5 10:30 A1-A5

4 Hà EVER WORLD 9.4 172 27,145 P/s3 - CL7 10:00 A6-AB02

5 Trung DONGJIN CONFIDENT 9.6 172 18,340 P/s3 - CL1 10:00 A2-TM

6 Chương NEXOE MAERSK 10.3 199 27,733 P/s3 - BP7 11:00
Thả
neo,Tăng
cường dây

A1-A5

7 Khái MIYUNHE 9.7 183 16,738 P/s3 - BNPH 12:00 //1400 A3-A6

8 A.Tuấn - Quyết YM CONTINENT 7.9 210 32,720 P/s3 - CL3 17:30 //2100 A5-A6

9 Thịnh WAN HAI 288 10.5 175 20,899 P/s3 - CL1 23:00 //0200

10 V.Hải - Duy EVER CERTAIN 10.2 171 18,658 P/s3 - CL4 22:00 //2330

11 N.Hoàng PIANO LAND 8.3 261 69,840 P/S - CR1 08:00 QTCR

12 P.Hải SEVEN SEAS
NAVIGATOR 7.5 173 28,803 P/S - CR 09:00 QTCR

13 N.Hoàng SEVEN SEAS
NAVIGATOR 7.5 173 28,803 CR - P/S 18:30 QTCR

14 H.Thanh BAHARI 6 3 55 646 P/s1 - TL
CL7 23:00 08

15 M.Cường -
N.Trường YONG SHENG 98 7.3 122 7,921 H25 - TCHP 22:00 ĐX


